TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG KIẾN THỨC BỘ MÔN TOÁN
KHỐI LỚP 7 – NĂM HỌC 2021-2022
Tuần 04: từ ngày 27/9 đến ngày 02/10/2021 - Nộp bài trước 17g ngày 02/10/2021
* LƯU Ý: 
1. Học sinh học trực tuyến trên Google Meet theo TKB; xem lại bài dạy và làm bài trên K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi - thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
1. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể tham gia học trên Google meet và K12Online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn của giáo viên.
 PHẦN I: ĐẠI SỐ 
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp theo)
Luyện tập: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
PHẦN II: HÌNH HỌC 
TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Luyện tập: TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

	Nội dung học sinh ghi chép và cần làm
(Theo sự hướng dẫn của giáo viên)
	Hướng dẫn

	PHẦN I: ĐẠI SỐ
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp theo)
1. Luỹ thừa của một tích
?1: Tính và so sánh


;

                  
Tương tự ta có:                

       

Tổng quát:       
?2: Tính:

a) 

b) 
2. Luỹ thừa của một thương
?3: Tính và so sánh:

       


Tổng quát:   (với )
?4: Tính:


Bài 35 (SGK-22)


Với  ta có tính chất: Nếu  thì m = n



	https://www.youtube.com/watch?v=Eap5J-hTdVQ






























Bài 35(SGK-22)

a) 

                     

b) 

                      

	Luyện tập: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
*Dạng 1: Tính GTBT
Bài 40 (SGK-23): Tính:

a)  

c)  

d)  












Bài 41 (SGK-23): Tính
a) [image: ]
  





b) 




* Dạng 2: Viết biểu thức dưới dạng các dạng của luỹ thừa
Bài 45 (SBT-15)

a) 

b)  

Bài ở nhà: 
Đại số: Làm bài 37(a, b, c), 39, 42 (SGK/22,23); bài 51, 52(SBT/17)
[image: ]
Hình học: Làm bài 37, 38 (SGK/95)
	*Dạng 1: Tính GTBT
Bài 40 (SGK-23): Tính:

a) 

c) 

d) 




Bài 41 (SGK-23): Tính
a) [image: ]

  

b) 


* Dạng 2: Viết biểu thức dưới dạng các dạng của luỹ thừa
Bài 45 (SBT-15)

a) 

b) 

  

HD

Bài 39 (SGK-23)   Cho 

a) 

b) 

c) 

	PHẦN II: HÌNH HỌC
TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
1. Tiên đề Ơclit
    [image: ]
[image: ], b đi qua M và b// a là duy nhất
*Tiên đề Ơ-clit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.   
2. Tính chất 2 đt song song
   [image: ]

            
*Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau
Bài 34 (SGK-94) 
(Các em xem đề bài trong SGK hoặc phía cuối của file này nhé)




	https://www.youtube.com/watch?v=Enxs5ttHsNs


















Bài 34 (SGK-94) Cho [image: ]
 [image: ]
a)Ta có: [image: ] (cặp góc so le trong)
b) Ta có:
 [image: ]
Mà [image: ] (đồng vị)
c) [image: ] (so le trong)

	Luyện tập: TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 35 (SGK-94)
(Các em xem đề bài trong SGK hoặc phía cuối của file này nhé)






Bài 36 (SGK-94)
(Các em xem đề bài trong SGK hoặc phía cuối của file này nhé)









Bài 29 (SBT-108)
[image: ]
	Bài 35 (SGK-94)
     [image: ]
Bài 36 (SGK-94)
   [image: ]
a) [image: ] (2 góc so le trong)
b) [image: ] (cặp góc đồng vị)
c) [image: ] (vì là cặp góc trong cùng phía)
d) [image: ] 
Vì [image: ] (2 góc đối đỉnh)
và [image: ] (cặp góc đồng vị)
Bài 29 (SBT-108)
    [image: ]
Nếu c không cắt b [image: ] c // b
Khi đó qua A ta vừa có a // b vừa có c // b [image: ] trái với tiên đề Ơclit
Vậy nếu a // b và c cắt a thì c cắt b



· Dặn dò: Các em ghi bài theo file bài học, làm bài theo hướng dẫn của GV
Chúc các em học tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe





SÁCH GIÁO KHOA
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THÔNG TIN CỦA GIÁO VIÊN
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	LỚP
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	ĐỊA CHỈ mail

	Trần Quí Hưng
	7/12
	0327959652
	tranquihungcto1112@gmail.com

	Phan Văn Hải
	7/3
	0372971005
	phanvanhai68kg@gmail.com

	[bookmark: _GoBack]Trần Hữu Nghị
	7/7,7/8
	0917058659
	nghi2607@ gmail.com

	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	7/2,7/4
	0987122591
	namtuyet34@yahoo.com

	Vũ Thị Chè
	7/1,7/10
	0368648150
	thaongoc2011vd@gmail.com

	Phạm Văn Hiếu
	7/5,7/9,7/11
	0938274710
	huongngoclinh604@gmail.com

	Phan Minh Văn
	7/6
	0903122945
	phanminhvan4198@gmail.com
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§6. Luy thira clia mét s8 hiu fi (tiép)

[ Tinh nhanh tich (0,125)°. 8° nhu thé nao 2|

1. Luf thita cia mét tich
m Tinh va so sanh

a) 2.5 a2l 5%

—
w(53) w3 (3]

VAN

Ta 6 cong thiic :

(Lug thita ctia mot tich béng tich cdc lug thita).
Tinh

s
iy
o 3)

2. Luy thifa clia mét thuong

ﬂ Tinh va so sinh :

(Lug thita ciia mot thiomg bing thuomg cdc luy thita)

B i 723 ;

15°

27
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E Tinh :

@ 0125 .8 ' b)(-39)*: 13*
Bai tép
34. Trong vé bai tdp ciia ban Diing c6 bai lam sau :
(5.5 =(-9": 5075 :075=(075)":

02"

)%;%n[%"'o’xlm: nﬂ_[%}""“

Hay kiém tra lai céc ddp s6 va sira lai chd sai (néi c6).

35.  Tathira nhan tinh chéit sau ddy : Véia = 0,a# £ 1, néi a™ = a" thim=n.
Dua vio tinh chat nay, hay Gm cdc 6 ty nhién m va n, biét :

.)['\m=l: w3_(7)".
) "% 125 \5
36. Viét cic bidu thic sau dudi dang luy thira cia mt s6 hiu ti :
b10°:2% o2st.2%
& 27°:25°,
3. i cila cic bidu thifc sau ©
b 08’
©2°
0 8+36430
EE)
Luyén tap

38 a) Viet chic 56 2% va 3'® duoi dang cic Iug thita c6 s6 ma A 9,
b) Trong hai 6 277 va 3'¥, 56 nao I6n hon ?
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39.

Cho x & Q vax # 0. Viet x'° duéi dang :

) Tich cia hai lug thira trong d6 c6 mot thira s6 1a x”-
b) Luy thira cita x°.

©) Thuong cila hai lug thira trong d6 s6

Tinh :

Tim 6ty nhién n, biét :
n
0.y, . 82" =4,
T 81
D6 : Bittring 12+ 27 + 3% . + 10 = 385, 6 em tinh nhanh dugc 1ong :
s=2+a 4644200

Bai doc thém
Luy thua v&i s6 ma nguyén ém
Ciing v6i Iug thira v6i s6 mi tu nhién, nguis ta con xét c Iug thira véi s5 ma
nguyén Am ciia mot s6 khac 0. Ta c dinh nghia :

L (e N*, x#0).

(nm I ki higu ciia tén don vi nanomét).
Lug thita v6i 8 ma nguyen am ciia 10 thubmg duce ding dé viet nhiing 6 rit thd
cho thugn tién. Vi du, khdi luong cia nguyén tir hydro (0,00 ..0166g) ducc
ot
23 chit s60

viét gon 1a 1,66 .10 g,

23
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29. Cho géc nhon xOy va mot diém O'. Hiy vé mot géc nhon x'O'y' c6 O'x’ // Ox
va O'y'// Oy. Hily do xem hai géc xOy va x'O'y’ c6 bing nhau hay khong ?
(Xem bai t2p s 44, séch Bai 14p Todn 7 tdp mot, chuong I, phén Hinh hoc).

30. D6 : Nhin xem hai dubmg thing m, n & hinh 20a, hai dudng thing p, q &
hinh 20b, c6 song:song vdi nhau khong ? Kiém tra lai bing dung cu.

m
»
e
——
B q
B

b
Hinh 20

§5. Tién dé O-clit vé dudng théng song song

; 5
b ><
c
a

Budng thdng nao song song véi dudng thdng a ?

1. Tién dé O-clit

Cho diém M ndm ngodi dudmg thng a. Ta da biét cich v& dudmg thing b di
quaMsaochob//a. :

Viin dé dat ra 12 c6 bao nhi¢u dudng thing b di qua M VA b /a2
Chiing ta thira nhan tinh chat sau mang tén “Tién dé O-clit” :

Qua mét diém 0 ngodi mot duidmg thdng chi c6 mot duimg thdng song
song véi duimg thdng do.





oleObject4.bin

image67.png
Hink 21, Didm M nkm ngodi dutmg thing a,
dutmg thing b di qua M vA song song v a 1a duy nhat.

N

Tinh chét ciia hai duding thing song song

Bl @ Ve hai duomg thdng a. b sao cho a 1 b.
b)Vé duimg thing ¢ cdea tai A, cdt b tai B.
) Do mot cdp goc so le trong. Nhdn xét.
d) Do mt cdp goc dong vi. Nhn xét.

Nhis tién dé O-clit ngudi ta suy ra tinh chat san :

Néiu mot duimg thdng cdr hai duimg thdng song song thi :
a) Hai géc so le trong bing nhau ;

b) Hai géc déng vi bdng nhau ;

¢) Hai géc trong cing phia bii nhau.

(Xem céch suy lun & bi 19p 6 30, 56 43, sich BAi 1ap Todn 7 tap mot,
chuong I, phén Hinh hoc).

% €6 thé em chra biét

O-clit 13 nha toén hoc I8i lac thai o Hi Lap,
86ng vao thé ki Ill trubc Cong nguyén. C&
thé n6él h&u hét kién thirc hinh hoc & clp
trung hoc ca 88 hién nay déu da duoc 46
cap mot cach kha hé théng, chinh xac,
trong bo séch "Co ban* gém 13 cuén do
O-clit viét ra. Tuc truyén c6 Idn vua
Pte-lé-mé hi C-clit : "Lidu co thé dén véi
hinh hoc biing con dudng khac, ngén han
khong 2. Ong trd 181 ngay : *Tau bé ha,
trong hinh hoc khéng cé con duiing danh
riéng cho vua chua”.
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Bail tap

Tap vé phic hai dudng thing song song v6i nhau. Kiém tra lai bng dung cu.

‘Trong cée phéit bidu sau, phét biéu nao dién dat ding ndi dung cia tién dé
O-clit.

4) Néu qua diém M nim ngodi dudg thing a c6 hai dubng thing song song
V6i a thi chiing tring nhau.

b) Cho diém M & ngodi dudmg thing a. Dudng thing di qua M v song song
i dubmg thing a 12 duy nhd.

) C6 duy nhat mot dutmg thing song song vGi mot dutmg thing cho trucc.

d) Qua diém M nim ngodi dutmg thing a c6 ft nhat mot duimg thing song
song Vi a.

Dién vio chd tr6ng (...) trong phét bidu sau :
Néw ot dudng thing ct hai dubmg thing song song thi :
a) Hai géc so le trong ...

b) Hai géc déng vi ...

) Hai géc trong ciing phia ...

Hinh 22 cho biéta //b v A = 37°.
4) Tinh B,.

b)Sosdnh A, va By.

©) Tinh B, . Hink 22

Luyén tap

Cho tam gidc ABC. Qua dinh A vé duimg thing a song song v6i BC, qua

dinh B v& dudng thing b song song véi AC. Hoi v& duge may dutmg thing a,
méy dudmg thing b, Vi sao ?

Hinh 23 cho biét a // b va ¢ cit a 1ai A,
cét b tai B. Hay dién vio chd trong (..)
trong chc cu sau :

) A =... (v 1A clp géc 0 le trong).
b) Ay =... (VI 1 cap géc déng vi).
© By+Ag=. M)

&) By=Ay(v..).
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37. Cho hinh 24 (a // b). Hiy néu tén céc cap géc bing nhav cia hai tam gidc
CABvA CDE.

Hinh 24
38.  Hiy dién vio ché trong (...) trong bing sau :
* Biét : (h.25b)
C A=,
hotc b) ..
hofc ¢) .
e thisuyrad//d
* Biét d // d' (h.25a) thi suy ra: S
el A « Néu mot dubmg thing cit hai
a) Ay =By vib) ... vh©) ... duimg thing
* Néu mot dubmg thing cdt hai | Mmaa)..
dudmg thing song song thi : hoicb) ..
. hodc ¢) ...
thi hai dubng thing d6 song song
V6i nhau.

39 Da': Hinh 26 cho biét d, // d; vi mot géc
10 tai dinh A bing 150°.

Tinh géc nhon tgo bisi a va dy.
Goi y : Tinh 56 do cita mot goc nhon
dinh A.
Mse
2/ 4y dy
Hink 26
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29. Vé hai dudmg thing a, b sa0 cho a // b. V& didmg thing ¢ cit a tai diém A. Hoi
¢ ¢6 cit b hay khong ?
a) Hiy v& hinh, quan sét v tra 13 cau hoi trén.
b) Hiy suy ra ring : Néua //bva ¢ cita thi c citb.

30. Trén hinh 7, hai didmg thing a, b song song v6i nhau, dirtmg thing c cat a tai
A, citbtai B.
a) Liy mot cap géc so le trong (ching han cap Ay, By) réi do xem hai géc d6
6 bang nhau hay khong ?
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